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	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	835/BGD-ĐANN
	06/03/2018
	V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại
ngữ năm 2017
	
	

	2. 
	Bộ tài chính
	2556/BTC-TCDN
	07/03/2018
	V/v báo cáo tình hình cơ cấu lại cổ phần
hóa thoái vốn tại DN
	
	

	3. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1912/BNN-TT
	08/03/2018
	V/v thực hiện NĐ số 35 của Chính phủ về
quản lý sử dụng đất trồng lúa
	
	

	4. 
	Bộ Tư pháp
	742/BTP-TCCB
	12/03/2018
	V/v bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công
chức làm công tác hộ tịch
	
	

	5. 
	Bộ Xây dựng
	462/BXD-KHTC
	09/03/2018
	V/v gửi báo cáo chính thức năm 2017
	
	

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1375/BKHĐT-TH
	09/03/2018
	V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2018
	
	

	7. 
	Bộ Khoa học và CN
	461/BKHCN-TĐC
	27/02/2018
	V/v rà soát cung cấp thông tin về quy
chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2017
	
	

	8. 
	Thanh tra Chính phủ
	310/KH-
TTCP
	09/03/2018
	Kế hoạch tổ chức tập huấn đánh giá công
tác phòng chống tham nhũng
	
	

	9. 
	Học viện cán bộ
quản lý xây dựng
và đô thi AMC
	55/HVCBXDd
	12/03/2018
	V/v tổ chức đào tạo bồi dưỡng QLXD và
phát triển dô thị
	
	

	10. 
	Bộ công an
	843/QĐ-BCA
	06/03/2018
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện đề án
tăng cường phổ biến GDPL
	
	

	11. 
	Bộ công an
	844/QĐ-BCA
	06/03/2018
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện Đề án
tăng cường phổ biến GDPL cho người
đang chấp hành phạt tù
	
	

	12. 
	Tổng cục cảnh sát
	531/C41-C42
	09/03/2018
	V/v triển khai thực hiện kế hoạch phối
hợp giữa Bộ GDDT và Bộ công an
	
	

	13. 
	Ban tổ chức HNTĐ GMS 6 và
HNCC CLV 10
	733/BTC-THKT
	08/03/2018
	V/v mời tham dự HN thượng đỉnh GMS 6
và diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	32/2018/NĐ-CP
	08/03/2018
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 91/2015/NĐ-CPngày 13
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và
quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	282/QĐ- TTg
	08/03/2018
	Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội chữ
thập đỏ Việt Nam
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	31/2018/NĐ-CP
	08/03/2018
	Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý
ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	18/NQ-CP
	08/03/2018
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 02 năm 2018
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	2310/VPCP-NC
	13/03/2018
	V/v kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ
thị số 47-CT/TW về phòng cháy, chữa
cháy
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	2276/VPCP-PL
	12/03/2018
	V/v thông báo ý kiến Phó Thủ tướng về
báo cáo tình hình xử lý phương tiện giao
thông vi phạm hành chính
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	275/QĐ-TTg
	07/03/2018
	Quyết định ban hành Quyết định danh
sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	280/QĐ-TTg
	08/03/2018
	Quyết địnhVề việc điều chỉnh kế hoạch
vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 -
2015 và giai đoạn 2014 - 2016; kéo dài
thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư
nguồn ngân sách trung ương (bao gồm
trái phiếu Chính phủ) sang năm 2018
	
	

	22. 
	Chính phủ
	30/2018/NĐ-CP
	07/03/2018
	Nghị định chi tiết việc thành lập  và hoạt
động của Hội đồng định giá tài sản trong
tố tụng hình sự
	
	

	23. 
	Chính phủ
	29/2018/NĐ-CP
	05/03/2018
	V/v quy định trình tự thủ tục xác lập
quyền sở hữu toàn dân về tài sản
	
	

	24. 
	Bộ tài chính
	209/QĐ-BTC
	13/02/2018
	V/v công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực
quản lý công sản
	
	

	25. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1144/BTNMT-CLCS
	12/03/2018
	V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị
Quyết số 24
	
	

	26. 
	Uỷ ban công tác
về các Tổ chức
phi Chính phủ nước ngoài
	239/UB_PA
	12/03/2018
	V/v gia hạn giấy đăng ký của LDSC/Mỹ
	
	

	27. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	886/BVHTTDL- HDT
	12/03/2018
	V/v cử thành viên tham gia BCĐ Liên
hoan nghệ thuật hát Then
	
	

	28. 
	Bộ tài chính
	2715/BTC-ALCS
	12/03/2018
	V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo thông tư
quy định tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng
	
	

	29. 
	Bộ Tư pháp
	751/BTP-PBGDPL
	12/03/2018
	V/v thực hiện đề án tăng cường công tác PBGDPL
	
	

	30. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2006/BNN-QLCL
	12/03/2018
	V/v triển khai thực hiện Nghị định 15 của
Chính phủ
	
	

	31. 
	Bộ công thương
	1684/BCT-XNK
	05/03/2018
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số 14
	
	

	32. 
	Bộ công thương
	1819/BCT-TKNL
	12/03/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện chiến lược
sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
	
	

	33. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	885/KH- BVHTTDL
	12/03/2018
	Kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật
hát then, đàn tính
	
	

	34. 
	Bộ tài chính
	15/2018/TT-BTC
	07/02/2018
	Thông tư quy định về chi phí phát hành
hoán đổi mua lại trái phiếu Chính phủ
	
	

	35. 
	Bộ công thương
	1636/BCT-CN
	02/03/2018
	V/v báo cáo phục vụ xây dựng cơ sở dữ
liệu quản lý ngành Bia, rượi, nước giải
khát
	
	

	36. 
	BCSĐ Bộ Nông
nghiệp và PTNT
	464/NQ-BCSĐ
	28/02/2018
	Nghị Quyết về chương trình hành động
thực hiện Nghị Quyết số 18 của BCH
Trung ương
	
	

	37. 
	Bộ Tư pháp
	778/BTP-VĐCXD
	13/03/2018
	V/v thông báo về cuốn tài liệu hướng dẫn
nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách
	
	

	38. 
	Tổng cục địa chất
và khoáng sản
	631/ĐCKS
	13/03/2018
	V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về
khoáng sản
	
	

	39. 
	Trung tâm kỹ
thuật và công nghệ tài nguyên nước
	4554
	23/02/2018
	V/v đề nghị tạo điều kiện thực hiện dự án
điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất
	
	

	40. 
	Bộ Tư pháp
	734/BTP-KTr
	09/03/2018
	V/v đề nghị rà soát lập danh mục và tự
kiểm tra văn bản theo chuyên đề tài nguyên
	
	

	41. 
	Bộ Tư pháp
	702/BTP-TCTHADS
	08/03/2018
	V/v báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của
UBTP về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính phủ
	15/2018/QĐ-TTg
	12/03/2018
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên
và Môi trường
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	310/QĐ-TTg
	14/03/2018
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27
tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn,
phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	8/CT- TTG
	13/03/2018
	Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các
biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp
giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính phủ
	300/QĐ-TTg
	13/03/2018
	Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo liên
ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	14/2018/QĐ-TTg
	12/03/2018
	Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp
cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi
phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài
tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng
biển Việt Nam
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính phủ
	309/QĐ-TTg
	13/03/2018
	Quyết định  Phê duyệt thành viên Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
nhiệm kỳ 2016 - 2020
	
	

	48. 
	Văn phòng Chính phủ
	40/2018/NĐ-CP
	12/03/2018
	Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt
động kinh doanh theo phương thức đa cấp
	
	

	49. 
	Chính phủ
	41/2018/NĐ-CP
	12/03/2018
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực kế toán
	
	

	50. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1549/BKHĐT-GSTĐ
	14/03/2018
	V/v xin ý kiến thẩm định báo cáo NCTKT
dự án chương trình đầu tư phát triển
mạng lưới y tế
	
	

	51. 
	Chính phủ
	38/NĐ-CP
	11/03/2018
	V/v quy định chi tiết về đầu tư cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa
	
	

	52. 
	Bộ Y tế
	1619/QĐ-BYT
	06/03/2018
	V/v ban hành kế hoạch của Bộ Y tế thực
hiện Nghị Quyết số 137
	
	

	53. 
	Thủ tướng Chính phủ
	308/QĐ-TTg
	13/03/2018
	V/v phê duyệt đề án quản lý hoạt động
truyền thanh truyền hình cấp huyện đến
năm 2020
	
	

	54. 
	Chính phủ
	42/2018/NĐ-CP
	12/03/2018
	V/v bãi bỏ một số nghị định của Chính
phủ trong lĩnh vực ngân hàng
	
	

	55. 
	Nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam
	304/TB-NXBGDVN
	15/03/2018
	V/v phát hành sách và SPGD tại cty CP
sách và TBTH Tuyên Quang
	
	

	56. 
	Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
	137/TCGDNN
	19/01/2018
	V/v hướng dẫn xây dựng dự án đầu tư
ngành, nghề trọng điểm đến 2020
	
	

	57. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	1171/BTNMT-TCQLDD
	13/03/2018
	V/v kiểm tra rà soát, xử lý các dự án công
trình chậm đưa đất vào sử dụng
	
	

	58. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	786/LĐTBXH
	02/03/2018
	V/v gắn kết giáo dục nghề nghiệp với
doanh nghiệp
	
	

	59. 
	Kiểm toán nhà
nước khu vực X
	74/KVX-VP
	14/03/2018
	V/v công bố quyết định kiểm toán NSĐP năm 2017
	
	

	60. 
	Bộ Tài chính
	2850/BTC-QLCS
	14/03/2018
	V/v hướng dẫn mua sắm tài sản công từ
nguồn NSNN năm 2018
	
	

	61. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	829/BGD-
NGCBQLGD
	06/03/2018
	V/v tổ chức thăng hạng chức danh nghề
nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
	
	

	62. 
	Bộ Tài chính
	145/2017/TT-BTC
	29/12/2017
	V/v  hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn
vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số
141/2016/NĐ-CP
	
	

	63. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1648/BKHĐT-TH
	16/03/2018
	V/v lấy ý kiến hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của luật đầu tư công
	
	

	64. 
	Ban thi đua khen
thưởng Trung ương
	468/BTĐKT-VI
	15/03/2018
	V/v lựa chọn đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời
kêu gọi thi đua ái quốc
	
	

	65. 
	Bộ Tài chính
	2851/BTC-ĐT
	14/03/2018
	V/v đôn đốc gửi báo cáo tình hình thực
hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư
công 13 tháng năm 2017
	
	

	66. 
	Bộ Công an
	08/2018/TT-BCA
	05/03/2018
	V/v quy định chi tiết một số điều của Nghị
định số 83/2017/NĐ-CP
	
	

	67. 
	Tổng cục cảnh sát
	446/VPBCĐ
	01/03/2018
	V/v đấy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị
triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg
	
	

	68. 
	Bộ Xây dựng
	286/QĐ-BXD
	14/03/2018
	v/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ
	
	

	69. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1627/BKHĐT-KTĐN
	16/03/2018
	V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện
và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn
nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn
2016 - 2020
	
	

	70. 
	Bộ Kế hoạch và Đàu tư
	1618/BKHĐT-TH
	15/03/2018
	V/v báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội năm 2017
	
	

	71. 
	Bộ Tư pháp
	805/BTP-PBGDPL
	14/03/2018
	V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã
phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật năm 2018
	
	

	72. 
	Phòng Thương mại và công
nghiệp Việt Nam
	0215/PTM-ITB
	06/02/2018
	V/v chương trình học tập khảo sát thực tế
tại EU năm 2018
	
	

	73. 
	Bộ Y tế
	1258/BYT-TCDS
	09/03/2018
	V/v tổng kết chiến lược dân số sức khỏe
sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
	
	

	74. 
	BCĐ quốc gia về
tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
	2598/HD-BCĐ
	14/03/2018
	Hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm quy tập
hài cốt liệt sĩ
	
	

	75. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	992/CĐ-
BVHTTDL
	19/03/2018
	V/v ngừng các hoạt động vui chơi giải trí
trong những ngày Lễ quốc tang đồng chí
Phan Văn Khải
	
	

	76. 
	HĐND tỉnh Tuyên Quang
	45/HĐND-KTNS1
	13/03/2018
	V/v phân bổ kinh phí chương trình MTQG
xây dựng NTM
	
	

	77. 
	Bộ Y tế
	1524/QĐ-BYT
	28/02/2018
	V/v đính chính Thông tư số 50
	
	

	78. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	804/BHX H-CSYT
	13/03/2018
	V/v hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB
BHYT năm 2018
	
	

	79. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	799/QĐ-BGD
	12/03/2018
	V/v chuyển đổi tên và mã số các ngành
đào tạo trình độ đại học
	
	

	80. 
	Tổng cục quản lý đất đai
	63/QĐ-TCQLĐ
	14/03/2018
	V/v ban hành kế hoạch kiểm tra thi hành Luật đất đai
	
	

	81. 
	BCH Trung ương
	127-QĐ/TW
	01/03/2018
	Quy định chức năng nhiệm vụ mối quan
hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã,
phường, thị trấn
	
	

	82. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	1474/TCĐBVN
	20/03/2018
	V/v đầu tư xây dựng cầu dân sinh
	
	

	83. 
	Bộ công thương
	461/QĐ-BCT
	02/02/2018
	V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy
điện nhỏ toàn quốc
	
	

	84. 
	Bộ Tư pháp
	12/BTP-QLXL
	16/03/2018
	V/v rà soát khó khăn vương mắc và đề
xuất nội dung sửa đổi NĐ số 59
	
	

	85. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1653/BKHĐT-TCTK
	19/03/2018
	V/v góp ý dự thảo QĐ của TTCP v/v ban
hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà
nước
	
	

	86. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2093/BNN-KTHT
	15/03/2018
	V/v vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện hợp
phần ổn định đời sống dân cư
	
	

	87. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1006/LĐTBXH
	15/03/2018
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo NĐ xử phạt
vi phạm hành chính
	
	

	88. 
	Thanh tra Chính phủ
	3206/BC-TTCP
	28/12/2017
	Báo cáo tổng kết 03 năm thi hành Luật tiếp công dân
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